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THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách tập thể, cá nhân đề nghị  

Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng thưởng Bằng khen năm học 2023 - 2024  

 

Căn cứ Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối 

với ngành Giáo dục; 

Căn cứ Tờ trình của các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng thưởng 

Bằng khen năm học 2023 - 2024.  

Để đảm bảo tính khách quan, công khai, công bằng và chính xác, Sở Giáo 

dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể sau: 

1. Thông báo, niêm yết công khai danh sách tập thể, cá nhân đề nghị Bộ 

Giáo dục và Đào tạo tặng thưởng Bằng khen năm học 2023 - 2024 tại đơn vị từ 

ngày 26/7/2024 đến ngày 04/8/2024 (có danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen 

thưởng đính kèm). 

2. Các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị, cá nhân vào Danh sách tập thể, cá 

nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng thưởng Bằng khen năm học 2023 - 

2024 đề nghị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ), bản điện 

tử gửi theo địa chỉ Email: phongtccb.sodienbien@moet.edu.vn trước ngày 

05/8/2024. 

Nhận được văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các 

đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các phòng CMNV Sở GDĐT; 

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo 

tặng thưởng Bằng khen năm học 2023 - 2024 

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày         /7/2024 của Sở GDĐT) 

 

I. Tập thể (13 TT) 

TT Tên đơn vị 

1.  Trường Trung học phổ thông Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 

2.  Trường Trung học phổ thông Mường Nhà, tỉnh Điện Biên 

3.  Trường Trung học phổ thông Mường Luân, tỉnh Điện Biên 

4.  Trường Trung học phổ thông  Nà Tấu, tỉnh Điện Biên 

5.  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

6.  Trường Mầm non xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

7.  Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên 

8.  
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học số 1 Na Sang, huyện Mường 

Chà, tỉnh Điện Biên 

9.  
Trường Trung học cơ sở thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh 

Điện Biên 

10.  
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Leng Su Sìn, huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên 

11.  
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Sáy, huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

12.  
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Đồng, huyện Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên 

13.  Trường Mầm non Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 

II. Cá nhân (38 CN) 

TT  Ông 

/Bà 

Họ và tên Chức vụ/Đơn vị  

1.  Bà Nguyễn Thị Hương Nhung 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Lương Thế Vinh 

2.  Ông Trần Thế Đại 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Trường THPT huyện Điện Biên 

3.  Bà Nguyễn Thị Bích Thuận 
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Thanh Nưa 

4.  Bà Đỗ Thị Tú Anh 
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Thanh Nưa 



 

5.  Bà Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Tủa Chùa 

6.  Bà Hà Thị Thơ 
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Trần Can 

7.  Bà Phạm Thị Lan Hương 
Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú  

tỉnh Điện Biên 

8.  Bà Đặng Thị Quỳnh 
Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú  

tỉnh Điện Biên 

9.  Bà Phùng Thị Minh 
Giáo viên Trường Phổ thông DTNT 

THPT huyện Điện Biên 

10.  Bà Trần Thị Hải 

Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông 

Dân tộc nội trú Trung học phổ thông 

huyện Mường Nhé 

11.  Bà Trần Thị Ngát 
Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc 

nội trú Trung học phổ thông huyện 

Nậm Pồ 

12.  Bà Bùi Thị Thu Hiền 
Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ 

13.  Bà Cao Thị Đại 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ 

14.  Bà Nguyễn Thị Thanh 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ 

Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ 

15.  Bà Lương Thị Xoan 
Hiệu trưởng Trường Mầm non xã 

Thanh Yên, huyện Điện Biên 

16.  Bà Trần Thị Bích Nga  
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở  

xã Pom Lót, huyện Điện Biên 

17.  Ông  Đặng Quang Huy 
Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Điện Biên 

18.  Bà Nguyễn Thị Hải Yến 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị 

trấn Điện Biên Đông 

19.  Bà Trần Thị Hiếu 

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc 

bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Na Son, huyện Điện Biên Đông 

20.  Ông  Phạm Xuân Hiệp 

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc 

bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở  

Mường Luân, xã Mường Luân, huyện 

Điện Biên Đông 



 

21.  Ông Nguyễn Khắc Thiện 
Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện Mường Chà 

22.  Bà Nguyễn Thị Lan Hương 
Hiệu trưởng Trường Mầm non số 2 

Mường Mươn, huyện Mường Chà  

23.  Ông Đỗ Văn Sơn 
Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Tuần Giáo 

24.  Bà Trịnh Thị Hải 
Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Tuần Giáo 

25.  Bà Ngô Thị Hoa 
Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Tuần Giáo 

26.  Ông Trần Văn Toàn 
Công chức  Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Tủa Chùa 

27.  Ông Lò Thanh Phương 
Công chức  Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Tủa Chùa 

28.  Bà Vũ Thúy Lan 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường 

Đun, huyện Tủa Chùa 

29.  Ông Nguyễn Hữu Tuân 
Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Nậm Pồ 

30.  Ông Chu Tiến Dũng 

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán 

trú Trung học cơ sở Nà Hỳ, huyện Nậm 

Pồ 

31.  Ông Phạm Thị Thảo 
Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán 

trú Tiểu học Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ 

32.  Ông Cù Huy Hoàn 
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Điện Biên 

33.  Ông Nguyễn Tuấn Anh 

Trưởng phòng, Phòng Khảo thí - Kiểm 

định chất lượng giáo dục và Công nghệ 

thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Điện Biên 

34.  Ông  Ngô Quốc Hùng  

Chuyên viên phòng Giáo dục Trung 

học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện 

Biên 

35.  Ông  Bùi Xuân Phái 
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên 

36.  Ông Đào Thái Lai 

Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - 

Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Điện Biên 



 

37.  Ông Hà Xuân Giang 

Kế toán trưởng, Phòng Kế hoạch Tài 

chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Điện Biên 

38.  Bà Hồ Thị Thanh Hoa 
Nhân viên Văn phòng, Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Điện Biên 

Danh sách có 13 tập thể và 38 cá nhân 
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